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STT Thương hiệu Quy cách Đơn giá (VNĐ/m2)

1
(1200 x 190 x 8 mm)
7 tấm / hộp/ 1.596m2

485.000

2
(1200 x 190 x 8 mm)
7 tấm/ hộp/ 1.596m2

525.000

3
(1200 x 190 x 8 mm)
7 tấm / hộp/ 1.596m2

595.000

4
(1380 x 156 x 8 mm)
7 tấm / hộp/ 1.722m2

690.000

5
(1380 x 190 x 8 mm)
7 tấm / hộp/ 1.835m2

750.000

6
(1380 x 190 x 8 mm)
6 tấm / hộp/ 1.573m2

790.000

7
(1380 x 278.5 x 8 mm)
6 tấm / hộp/ 2.306m2

860.000

8
(2050 x 240 x 9.5 mm)
6 tấm / hộp/ 2.952m2

990.000

9
(1200 x 396 x 8 mm)
4 tấm / hộp/ 1.901m2

1000.000

10
(1380 x 190 x 9 mm)
6 tấm / hộp/ 1.573m2

1100.000

Xuất xứ: Châu Âu
Giá phụ kiện sàn gỗ:
STT Sản phẩm Dày (mm) Cao (mm) Dài (mm) Đơn giá (VNĐ)

1 Len tường nhựa 75 (phào 15 75 2500 35.000
2 Len tường nhựa 95 (phào) 14 95 2500 30.000
3 Nẹp nhôm 8/12 35 2700 80.000

4 Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T, nẹp 
nhựa V 8/12 2700 30.000

5 Xốp trắng (m2) 2 5.000
6 Xốp bạc (m2) 2 20.000
7 Foam cao su non (m2) 2 25.000

Sensation-Morden plank 9mm
04291, 04293, 04297, 04301,
04303, 04305, 04307, 04311,

04317, 04319

Sensation-Wide Long Plank
03570, 03571, 03589, 03590,

03862, 03864

Pattern
04148, 04150, 04151, 04152

Domestic Extra 
1459, 1599, 1821, 1824, 1826, 

2136, 3184, 3441

Sensation – Narvik Pro X
05191, 05609

BẢNG GIÁ SÀN GỖ PERGO

Sản phẩm

Mandal
02266, 01791, 01801, 01803,
01805, 05026, 01804, 03363

Sensation-Stavanger
04994, 04997, 05003, 05004,

05005, 05006

Dramen
05015, 05013, 05014, 05016,
05017, 05018, 05019, 05020

Sensation – Bergen
05007, 05009, 05010, 05012,

05021, 05022

Sensation-Morden plank 8mm
03367, 03368, 03369, 03370,
03371, 03867, 03868, 03869

Trang trí nội ngoại thất Thành Tín
Địa chỉ: 155 Đặng Văn Ngữ Phường 14 Quận Phú Nhuận
Hotline: 0913 73 79 72
Email: thanhtin1402@gmail.com - Website: Thanhtin.net.vn



Ghi chú:

Giá trên chỉ bao gồm vật tư:

- Bảng giá trên chưa bao gồm phụ kiện: len, nẹp, xốp, thi công, thuế VAT

- Vận chuyển : Hỗ trợ vận chuyển với đơn hàng >=50m 2 trong nội thành TP.HCM.

- Đơn giá thi công sàn gỗ (tặng đóng len tường, nẹp) : 40.000 Đ/m2

- Đơn giá thi công len tường, nẹp (khi không thi công sàn): 20.000 Đ/m



 


